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CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quy Nhơn, ngày   12   tháng    5    năm 2008


V/v hướng dẫn thủ tục nộp đơn yêu cầu kiểm soát 

hàng hóa XK, NK liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Kính gửi:  Các Doanh nghiệp địa bàn Bình Định, Phú Yên.




Để tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp trong việc yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Định căn cứ các văn bản quy định của pháp luật hiện hành về thực thi quyền SHTT, hướng dẫn một số nội dung cơ bản về thủ tục nộp đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền SHTT, như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC QUYỀN NỘP ĐƠN YÊU CẦU:
1. Chủ thể quyền SHTT;
2. Tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền SHTT, được thừa kế, kế thừa đối tượng quyền SHTT;

3. Người đại diện theo ủy quyền; người đại diện theo pháp luật của chủ thể quyền SHTT.
II. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN ĐƠN:
1. Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn, Chi cục HQ Phú Yên là nơi tiếp nhận đơn nếu phạm vi yêu cầu bảo hộ thuộc phạm vi quản lý của Chi cục .
2. Cục Hải quan tỉnh Bình Định (Phòng Tham mưu XLVP và TTXLTTNVHQ)  là nơi tiếp nhận đơn nếu phạm vi yêu cầu bảo hộ là các Chi cục Hải quan thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

3. Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) là nơi tiếp nhận Đơn yêu cầu nếu phạm vi yêu cầu bảo hộ thuộc địa bàn hoạt động của từ hai (02) Cục Hải quan tỉnh, thành phố trở lên;

III. HÌNH THỨC ĐƠN YÊU CẦU:
1. Đơn yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK liên quan đến quyền SHTT ( Đơn yêu cầu bảo hộ dài hạn): 
1.1 Sử dụng trong trường hợp người nộp đơn yêu cầu chưa có thông tin về một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể vi phạm quyền SHTT, người yêu cầu có thể nộp Đơn yêu cầu bảo hộ dài hạn  để cơ quan Hải quan kiểm tra, giám sát thu thập thông tin, phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT.
1.2 Thời hạn hiệu lực của Đơn yêu cầu dài hạn là 01 (một) năm kể từ ngày cơ quan Hải quan ra thông báo chấp nhận Đơn. Thời hạn trên có thể được gia hạn thêm 01 (một) năm nhưng không được quá thời hạn bảo hộ đối tượng SHTT liên quan;

1.3 Trường hợp người yêu cầu đã nộp Đơn yêu cầu dài hạn nhưng lại có thông tin về một lô hàng cụ thể vi phạm quyền tác giả của mình thì có thể gửi Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng XK, NK mà mình nghi ngờ vi phạm quyền SHTT. Trong trường hợp này người nộp đơn không phải nộp các giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm  1.2 mục V  dưới đây.
2 Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT:
2.1 Sử dụng trong trường hợp có nghi ngờ về lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể vi phạm quyền SHTT,  Doanh nghiệp nộp Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng đó để  kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
2.2 Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 (mười)ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. Trong thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan nếu người nộp đơn yêu cầu gia hạn và nộp bổ sung tiền bảo đảm (hướng dẫn tại điểm 1.4 mục IV dưới đây), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có quyết định kéo dài thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan thêm một thời hạn tối đa là 10 (mười) ngày làm việc.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN VÀ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN:
1. Trách của người nộp đơn:

1.1 Chứng minh mình là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;
1.2 Cung cấp đầy đủ thông tin để xác định hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

1.3 Nộp đơn và bộ hồ sơ theo quy định cho cơ quan hải quan và nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
1.4 Bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh cho người bị áp dụng biện pháp kiểm soát trong trường hợp hàng hoá bị kiểm soát không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nêu trên, người yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan phải nộp khoản bảo đảm bằng một trong các hình thức sau đây:

1.4.1 Tiền tạm ứng hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng  bằng 20% giá trị lô hàng theo giá trị ghi trong hợp đồng nộp vào tài khoản tạm gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước; hoặc

1.4.2 Tiền tạm ứng hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng với mức cụ thể, tối thiểu là 20 triệu đồng (trường hợp chưa biết trị giá lô hàng nghi ngờ vi phạm); hoặc

1.4.3 Chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng cam kết thanh toán mọi chi phí và thiệt hại phát sinh do việc cơ quan hải quan đã tạm dừng làm thủ tục đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo đề nghị của người yêu cầu trong trường hợp hàng tạm dừng được xác định là không vi phạm.
2. Trách nhiệm của cơ quan Hải quan tiếp nhận đơn:
2.1 Tiếp nhận, kiểm tra xác định tính hợp lệ, đầy đủ của  Đơn yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ hiện vật có liên quan do người nộp đơn nộp và xuất trình, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ. 
2.2 Thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn về việc chấp nhận; không chấp nhận; yêu cầu sửa chữa, bổ sung; hủy bỏ Đơn yêu cầu trong thời gian quy định. Đối với Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan, việc thông báo phải được thực hiện ngay bằng fax hoặc điện thoại, đồng thời phải gửi bằng văn bản cho người nộp đơn biết.
2.3 Khuyến khích người nộp đơn cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hàng hóa XK, NK, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, hàng giả hàng nhái.

2.4 Xử lý đơn yêu cầu theo phân cấp đúng thẩm quyền theo quy định.

V. HỒ SƠ ĐƠN YÊU CẦU BẢO HỘ QUYỀN SHTT:
1. Đơn yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK liên quan đến quyền SHTT, bao gồm:
1.1 Đơn yêu cầu (theo mẫu số 1);

1.2 Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn: (Phụ lục 2)
1.2.1 Bản sao hợp pháp (có xác nhận công chứng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) các tài liệu được coi là chứng cứ chứng minh chủ thể quyền.
1.2.2 Trường hợp người nộp đơn là tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền SHTT, được thừa kế đối tượng quyền SHTT phải nộp thêm: Bản sao hợp pháp hợp đồng chuyển nhượng quyền SHTT hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế, quyền kế thừa đối tượng quyền SHTT; giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng quyền SHTT (trong trường hợp việc chuyển giao đã được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng quyền SHTT).
1.2.3 Trường hợp người nộp đơn thông qua người đại diện theo ủy quyền phải nộp thêm: Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền;

1.2.4 Trường hợp người nộp đơn thông qua người đại diện theo pháp luật phải nộp thêm: các giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật.

1.3 Tài liệu, mẫu vật, hiện vật (hoặc ảnh chụp) để xác định hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT, bao gồm:

Bản mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, ảnh chụp (nếu có), các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền;

1.4 Nộp lệ phí yêu cầu  kiểm tra, giám sát hàng hoá liên quan đến SHTT(nếu có).
2. Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK liên quan đến quyền SHTT, bao gồm:

2.1 Đơn yêu cầu (theo mẫu số 2);

2.2 Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn: như hướng dẫn tại điểm 1.2 nêu trên;

2.3 Tài liệu, mẫu vật, hiện vật (hoặc ảnh chụp) để xác định hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT, bao gồm:
2.3.1 Danh sách tên, địa chỉ người XK, NK hàng hóa (nếu có);

2.3.2 Các thông tin dự đoán về thời gian, địa điểm làm thủ tục xuất, nhập khẩu đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT;

2.3.3 Bản mô tả chi tiết, mẫu hàng hóa hoặc ảnh chụp hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT;

2.3.4 Kết quả giám định ban đầu của các tổ chức giám định về SHTT đối với chứng cứ ban đầu.

2.4 Chứng từ nộp tiền bảo đảm vào tài khoản tạm gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng để đảm bảo bồi thường thiệt hại cho chủ hàng và thanh toán các chi phí do yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

2.5  Nộp lệ phí tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT (nếu có).
VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN YÊU CẦU:
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Đơn yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc trong thời hạn 24 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan trong từng trường hợp cụ thể, cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận Đơn yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra và thông báo cho người nộp đơn biết việc xem xét, giải quyết Đơn yêu cầu của cơ quan Hải quan, theo một trong các hình thức sau:

1.1 Thông báo chấp nhận Đơn yêu cầu: mẫu số 3;
1.2 Thông báo yêu cầu sửa chữa, bổ sung Đơn yêu cầu: mẫu số 4;
1.3 Thông báo từ chối chấp nhận Đơn yêu cầu: mẫu số 5;
2. Xử lý đơn đã được chấp nhận:

2.1 Căn cứ các thông tin được ghi nhận trong Đơn yêu cầu và chỉ đạo của TCHQ, Cục Hải quan tỉnh Bình Định (trường hợp Đơn do TCHQ hoặc Cục HQ tỉnh BĐ tiếp nhận), Chi cục Hải quan có trách nhiệm triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát phát hiện hàng hóa XK, NK xâm phạm quyền SHTT.

2.2 Khi phát hiện lô hàng nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu tạm dừng làm thủ tục hải quan và thông báo ngay bằng văn bản cho người nộp đơn, đồng thời yêu cầu trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo phải nộp tiền tạm ứng hoặc chứng từ bảo lãnh (nếu chưa nộp).
2.2.1 Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ thời điểm tạm dừng, nếu người nộp đơn không đề nghị tiếp tục tạm dừng làm thủ tục hải quan và không nộp khoản tiền tạm ứng hoặc chứng từ bảo lãnh thì Chi cục HQ tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng đó;

2.2.2 Trường hợp người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu trên thì Chi cục trưởng hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng đó và gửi ngay quyết định cho các bên liên quan.

3. Hủy bỏ việc áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hóa XK, NK tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị tạm dừng:

3.1 Cơ quan Hải quan thông báo hủy bỏ việc áp dụng các biện pháp kiểm soát trong các trường hợp sau:

3.1.1 Hết thời hạn hiệu lực của Đơn yêu cầu;

3.1.2 Người nộp đơn có văn bản gửi cơ quan Hải quan đề nghị chấm dứt áp dụng các biện pháp kiểm soát của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa yêu cầu bảo hộ;

3.1.3 Chủ sở hữu quyền SHTT hoặc người được ủy quyền của chủ sở hữu quyền SHTT có văn bản gửi cơ quan Hải quan thông báo về việc thay thế, chấm dứt việc ủy quyền cho người được ủy quyền đã nộp Đơn yêu cầu ban đầu.
3.1.4 Trong thời gian 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của chủ sở hữu quyền, cơ quan Hải quan có trách nhiệm xem xét, thông báo  cho chủ sở hữu quyền SHTT, người nộp đơn ban đầu và cho các đơn vị Hải quan có liên quan biết (mẫu số 6).

3.2 Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ra quyết định tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng bị tạm dừng làm thủ tục hải quan trong các trường hợp:

3.2.1 Kết thúc thời hạn tạm dừng mà Chi cục Hải quan không nhận được đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người nộp đơn hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc toà án xác nhận đã tiếp nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến lô hàng bị tạm dừng làm thủ tục hải quan;

3.2.2 Kết quả xác định tình trạng pháp lý về sở hữu trí tuệ khẳng định rằng lô hàng bị tạm dừng làm thủ tục hải quan không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 
3.2.3 Quyết định của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ, trong đó khẳng định lô hàng bị tạm dừng thủ tục hải quan không phải là hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
3.2.4 Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan bị đình chỉ hoặc thu hồi theo quyết định giải quyết khiếu nại;
3.2.5 Người nộp đơn rút đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan.
4. Xử lý các bên liên quan:

4.1 Trường hợp kết luận hàng hoá bị tạm dừng làm thủ tục hải quan là hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì chủ hàng hóa và hàng hóa bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu và thanh toán các chi phí phát sinh do việc tạm dừng gây ra. 

4.2 Trường hợp hàng hoá bị kiểm soát không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan Hải quan ra quyết định buộc người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan phải bồi thường cho chủ lô hàng toàn bộ thiệt hại do yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra. Thiệt hại từ việc tạm dừng làm thủ tục hải quan do hai bên thỏa thuận hoặc được xác định theo thủ tục tố tụng dân sự.
4.3 Hoàn trả các khoản tiền bảo đảm đã nộp vào tài khoản tạm gửi của cơ quan Hải quan hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho người nộp đơn sau khi người nộp đơn đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán các chi phí và thiệt hại phát sinh theo quyết định của cơ quan Hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền. 
Trong quá trình thực hiện, đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến lĩnh vực thực thi quyền SHTT hiện hành (phụ lục 1), phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan để phát hiện, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Nơi nhận: 





KT.CỤC TRƯỞNG 

- Như trên;


         

         PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Lãnh đạo Cục;

- Lưu: VT. 






(Đã ký)
Nguyễn Văn Thịnh
Phụ lục 1:
Mục lục các văn bản
Quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn 
có liên quan đến lĩnh vực thực thi quyền SHTT.
- Hiến pháp; 

- Luật Sở hữu trí tuệ số: 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày  29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung 1 số Điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày  24/6/2005;
- Bộ luật Dân sự;
- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số Điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
- Nghị định l00/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự và Luật SHTT về quyền tác giả và quyền liên quan;

- Nghị định l03/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN;

- Nghị định l04/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về quyền đối với giống cây trồng;

- Nghị định l06/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN; 
- Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 6/6/2006 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin; 
- Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003 của Bộ VHTT và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa XK, NK;
- QĐ 916/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2008 của Tổng cục trưởng TCHQ v/v ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiếm soát hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT.
Phụ lục 2:
Trích Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

“Điều 24. Chứng cứ chứng minh chủ thể quyền 
 
Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 203 của Luật Sở hữu trí tuệ và quy định chi tiết tại khoản này được coi là chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền

1. Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng, quyền của tác giả, quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, quyền của tổ chức phát sóng đã được đăng ký, chứng cứ chứng minh chủ thể quyền là một trong hai loại tài liệu sau đây:
a) Bản gốc Văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; bản gốc Bằng bảo hộ giống cây trồng; bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan hoặc bản sao có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan đã cấp các văn bằng trên; 
b) Bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp; Bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan; Bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về quyền đối với giống cây trồng do cơ quan có thẩm quyền đăng ký các đối tượng đó cấp.
2. Đối với nhãn hiệu được đăng ký quốc tế, chứng cứ chứng minh chủ thể quyền là bản gốc Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp, bản sao Công báo nhãn hiệu quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam, Công báo sở hữu công nghiệp có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.
3. Đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền là các tài liệu, hiện vật, thông tin về căn cứ phát sinh quyền, xác lập quyền tương ứng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b, điểm c khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ và được quy định cụ thể như sau:
a) Đối với quyền tác giả, quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, quyền của tổ chức phát sóng không đăng ký: bản gốc hoặc bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá, kèm theo các tài liệu khác chứng minh việc tạo ra, công bố, phổ biến các đối tượng nói trên và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có);
b) Đối với bí mật kinh doanh: bản mô tả nội dung, hình thức lưu giữ, cách thức bảo vệ và phương thức có được bí mật kinh doanh;
 c) Đối với tên thương mại: bản mô tả nội dung, hình thức sử dụng và quá trình sử dụng tên thương mại;
 d) Đối với nhãn hiệu nổi tiếng: tài liệu thể hiện các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và giải trình về quá trình sử dụng để nhãn hiệu trở thành nổi tiếng.
 4. Trong trường hợp người yêu cầu xử lý xâm phạm là người được chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, được thừa kế hoặc kế thừa đối tượng quyền sở hữu trí tuệ thì ngoài tài liệu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, còn phải xuất trình bản gốc hoặc bản sao hợp pháp hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế, quyền kế thừa đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp việc chuyển giao đã được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ thì các tài liệu trên cũng được coi là chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền”.
(Mẫu số 1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…….., ngày     tháng       năm     200

ĐƠN YÊU CẦU
ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Kính gửi: ………………………………………….
Người ký tên dưới đây yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung yêu cầu cũng như việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan cho cơ quan Hải quan:

1. Người nộp đơn:
- Tên:

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:




Fax:

- Email/Website:

2. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ:

- Tên:

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:




Fax:

- Email/Website:

3. Đối tượng sở hữu trí tuệ bị nghi ngờ xâm phạm (ghi rõ là quyền tác giả/quyền liên quan đến quyền tác giả/ nhãn hiệu/ chỉ dẫn địa lý…):

- Tên văn bằng bảo hộ:

- Số:


; Ngày cấp:


; Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ:

4. Tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có):………………
5. Phạm vi yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát (ghi rõ yêu cầu là trong phạm vi toàn quốc/Cục Hải quan tỉnh, thành phố/Chi cục Hải quan):

6. Tài liệu có liên quan:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếu có)

(Mẫu số 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…….., ngày     tháng       năm     200

ĐƠN YÊU CẦU
TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Kính gửi: ………………………………………….
Người ký tên dưới đây yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cam kết bồi thường thiệt hại trực tiếp cho chủ lô hàng, thanh toán các chi phí phát sinh khác do việc yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra:

1 Người nộp đơn:

- Tên:

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:




Fax:

- Email/Website:

2. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ:

- Tên:

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:




Fax:

- Email/Website:

3. Tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

- Tên:

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:




Fax:

- Email/Website:

4. Cá nhân, tổ chức có quyền lợi, lợi ích liên quan:

- Tên:

- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:




Fax:

- Email/Website:

5. Tên, địa chỉ, điện thoại của người làm chứng (nếu có):………………
6. Đối tượng sở hữu trí tuệ bị nghi ngờ xâm phạm (ghi rõ là quyền tác giả/quyền liên quan đến quyền tác giả/ nhãn hiệu/ chỉ dẫn địa lý…):

- Tên văn bằng bảo hộ:

- Số:


; Ngày cấp:


; Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ:

7. Các thông tin dự đoán về thời gian, địa điểm làm thủ tục xuất, nhập khẩu đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Các thông tin về cách thức xuất khẩu, nhập khẩu, nước xuất khẩu, cách thức đóng gói, người xuất nhập khẩu hợp pháp, đặc điểm phân biệt hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp với hàng hóa xâm phạm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Tài liệu có liên quan:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếu có)
	
	


(Mẫu số 3)

	Đơn vị Hải quan tiếp nhận
Số:                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày   tháng   năm   200




THÔNG BÁO

Chấp nhận Đơn yêu cầu...........
Kính gửi: ..................................................
Ngày   tháng  năm 200 , ......(tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số....ngày....tháng...năm 200.. của ....(tên người nộp đơn yêu cầu) theo Phiếu tiếp nhận đơn số... ngày ....tháng....năm 200...

Căn cứ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

.....(tên đơn vị tiếp nhận đơn) chấp nhận Đơn yêu cầu số:   ngày   tháng  năm 200... của ..... (tên người nộp đơn).

Trong quá trình cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, ...(người nộp đơn) phải thực hiện mọi nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nội dung yêu cầu của mình.

....(tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để ... (tên người nộp đơn) và.. (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận: 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
- Như trên; 





(Ký tên, đóng dấu)
- Các đơn vị (thuộc và trực thuộc liên quan);

- Cục Điều tra CBL (để theo dõi);

- Lưu VT.

(Mẫu số 4)
	Đơn vị Hải quan tiếp nhận
Số:                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày   tháng   năm   200




THÔNG BÁO
Sửa chữa, bổ sung tài liệu, chứng từ đối với Đơn yêu cầu...........
Kính gửi: ..................................................
Ngày   tháng  năm 200 , ......(tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số....ngày....tháng...năm 200.. của ....(tên người nộp đơn yêu cầu) theo Phiếu tiếp nhận đơn số... ngày ....tháng....năm 200...

Căn cứ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày đối với đơn yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, 24 (hai tư) giờ đối với Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan, kể từ thời điểm tiếp nhận đơn được ghi trong Phiếu tiếp nhận đơn, đề nghị... (tên người nộp đơn) sửa chữa, bổ sung thông tin, tài liệu tại Đơn yêu cầu nêu trên.

Lý do:

- Đối với Đơn yêu cầu:.............

- Các tài liệu liên quan: ..............

....(tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để ... (tên người nộp đơn) và.. (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận: 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
- Như trên; 





(Ký tên, đóng dấu)

- Các đơn vị (thuộc và trực thuộc liên quan);

- Cục Điều tra CBL (để theo dõi);

- Lưu VT.

(Mẫu số 5)

	Đơn vị Hải quan tiếp nhận
Số:                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày   tháng   năm   200




THÔNG BÁO

Từ chối chấp nhận Đơn yêu cầu...........
Kính gửi: ..................................................
Ngày   tháng  năm 200 , ......(tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số....ngày....tháng...năm 200.. của ....(tên người nộp đơn yêu cầu) theo Phiếu tiếp nhận đơn số... ngày ....tháng....năm 200...

Căn cứ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

.....(tên đơn vị tiếp nhận đơn) từ chối chấp nhận Đơn yêu cầu số:   ngày   tháng  năm 200... của ..... (tên người nộp đơn) với lý do: ......................

....(tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để ... (tên người nộp đơn) và.. (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận: 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
- Như trên; 





(Ký tên, đóng dấu)
- Các đơn vị (thuộc và trực thuộc liên quan);

- Cục Điều tra CBL (để theo dõi);

- Lưu VT.

(Mẫu số 6)

	Đơn vị Hải quan tiếp nhận
Số:                   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày   tháng   năm   200




THÔNG BÁO

Hủy bỏ hiệu lực áp dụng của Đơn yêu cầu 

kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Kính gửi: ..................................................
Căn cứ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở đề nghị của ....(tên người viết văn bản) tại văn bản số:... ngày tháng năm 200.. (trường hợp chủ sở hữu quyền có yêu cầu chấm dứt hiệu lực thi hành Đơn yêu cầu).

.....(tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn yêu cầu ban đầu) quyết định chấm dứt hiệu lực áp dụng của Đơn yêu cầu số :   ngày   tháng  năm 200... của .....(tên người nộp đơn ban đầu) với lý do:........

....(tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để ... (tên người nộp đơn) và.. (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận: 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
- Như trên; 





(Ký tên, đóng dấu)

- Các đơn vị (thuộc và trực thuộc liên quan);

- Cục Điều tra CBL (để theo dõi);

- Lưu VT.
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